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TÓM TẮT

Mục tiêu của thí nghiệm nhằm xác định hàm lượng xơ thích hợp trong khẩu phần lợn nái mang thai ở cấp giống ông bà để cải thiện năng suất lợn nái ở giai đoạn nái nuôi con. Thí nghiệm được tiến hành trên 60 lợn nái sinh sản cấp giống ông bà của hai giống lợn Landrace và Yorkshire đồng đều về tuổi, tình trạng sức khỏe, khả năng sinh sản, được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD) gồm 4 nghiệm thức (NT 1: 8% xơ thô; NT 2: 10% xơ thô; NT 3: 12% xơ thô; NT 4: 14% xơ thô). Mỗi nghiệm thức có 15 lợn tức là lặp lại 15 lần (nái nhốt riêng mỗi con/ô). Tất cả 4 NT đều có cùng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần (ME; 2900 Kcal và CP là 13.5%) và cùng điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng.Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng tỷ lệ xơ trong khẩu phần lợn nái mang thai từ 8% lên 10-12% đã giúp tăng khối lượng lợn nái lúc mang thai lên 24-35%, tăng khả năng ăn vào của lợn nái nuôi con từ 12-17%, tăng khối lượng lợn con sơ sinh/ổ từ 2-8% và tăng khối lượng lợn con cai sữa/ổ từ 6-10%. Tỷ lệ xơ trong khẩu phần lợn nái mang thai tối ưu là 10-12%. Không nên phối hợp khẩu phần có tỷ lệ xơ trong khẩu phần vượt quá 12%.

Từ khóa: Xơ thô, Lợn nai mang thai, khả năng ăn vào, khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh, Khả năng sinh sản.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Dinh dưỡng cho lợn nái giai đoạn mang thai ảnh hưởng nhiều đếnsức sản xuất, khả năng sinh sản và năng suất đàn con. Trong các chất dinh dưỡng của khẩu phần ở giai đoạn mang thai, chất xơ đóng vai trò hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng nhiều không những đến dinh dưỡng giai đoạn mang thai mà còn cả giai đoạn nuôi con. Những vấn đề thường gặp đối với lợn nái ở giai đoạn mang thai lúc gần sinh có liên quan đến hàm lượng chất xơ trong khẩu phần cụ thể như khả năng tiêu hoá và hấp thu dinh dưỡng, triệu chứng lợn bị táo bón (Oliviero và cs., 2009). Những nghiên cứu trước đây cho thấy, lợn nái mang thai bị táo bón đã có liên quan đến kéo dài thời gian đẻ (Cowart, 2007) và viêm vú khi bắt đầu tiết sữa (Hermansson và cs., 1978; Smith, 1985; Persson, 1996). Thời gian đẻ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của lợn nái mà còn liên quan đến tỷ lệ sống của lợn con lúc sơ sinh (Zaleski và Hacker, 1993; Herpin và cs., 1996). Trong suốt thời gian mang thai chất xơ trong khẩu phần sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa non của lợn nái khi sanh, Theil và cs.(2014) cho rằng bổ sung chất xơ vào khẩu phần của lợn nái máng thai giúp tăng sản lượng sữa non của lợn nái. Ngoài ra chất xơ còn ảnh hưởng đến tỷ lệ thai gỗ (thai chết lưu) (Oliviero và cs., 2010) và lượng sữa non (Quesnel và cs., 2012). Bổ sung xơ vào khẩu phần ăncho lợn nái lúc mang thai làm giảm nguy cơ thai chết lưu và cải thiện khả năng sản xuất sữa non của lợn nái (Theil và cs., 2014) và do đó làm giảm tỷ lệ chết của heo con. Trong nước trước đây đã có các nghiên cứu về chất xơ trong khẩu phần cho lợn nái mang thai như Bùi Thị Kim Dung và Bùi Huy Như Phúc (2008). Nhóm tác giả này nghiên cứutrên lợn nái mang thai cha mẹ và thấy rằng khẩu phần nhiều xơ làm tăng sức sống của lợn con sơ sinh, tăng tỉ lệ lợn con nuôi đến cai sữa. Một nghiên cứu bổ sung chất xơ tự nhiên bằng sản phẩm OptiCell® (là sản phẩm từ nguyên liệu gỗ thông được tạo thành từ hai hợp phần là xơ tự nhiên và xơ lên men)vào khẩu phần thức ăn lợn nái mang thai (Ngô Hồng Phượng và Nguyễn Danh Giá, 2017) cho thấy bổ sung xơ trong khẩu phần làm tăng các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái trong giai đoạn nuôi con. Đối với lợn nái, lượng thức ăn tiêu thụ của lợn nái ở lô thí nghiệm nhiều hơn, thời gian đẻ, thời gian lên giống lại ngắn hơn và giảm tỷ lệ mắc các bệnh sau khi sinh. Ảnh hưởng của hàm lượng xơ trong giai đoạn mang thai đến sức sinh sản của lợn nái (Nguyễn Thị Kim Loan, 2007) cho thấy hàm lượng xơ 10-12% trong khẩu phần nái mang thai đã làm tăng khối lượng lợn con lúc 21 ngày tuổi, giảm thời gian lên giống lại của lợn mẹ. Các nghiên cứu trên được thực hiện trên lợn nái thương phẩm màchưa có các nghiên cứu được thực hiện trên nái thuần giống ông bà. Hiện nay người chăn nuôi luôn mong muốn lợn nái các giống mới cao sản Landrace và Yorkshire, kết thúc đẻ trong thời gian ngắn nhất để giảm stress cho lợn mẹ đồng thời giúp lợn con sinh ra khoẻ mạnh hơn tăng năng suất lợn con, lợn nái không bị táo bón và tăng khả năng thu nhận thức ăn ở giai đoạn nuôi con tăng khả năng tiết sữa và tăng năng suất lợn con.Mục tiêu của đề tài là xác định hàm lượng xơ thích hợp trong khẩu phần lợn nái ông bà giai đoạn mang thai.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vật liệu nghiên cứu

Lợn sử dụng cho thí nghiệm là lợn nái sinh sản ông bà lứa đẻ thứ hai, giống Landrace và Yorkshire đồng đều về khối lượng cơ thể, khả năng sinh sản và thể trạng.

Nguyên liệu phối trộn khẩu phần: ngô, cám gạo, cám mỳ, khô dầu đỗ tương, bột cá, axit amin, premix khoáng, DCP,…

Chất xơ bổ sung vào khẩu phần là vỏ đỗ tương.

Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện tại trại lợn giống Thống Nhất - Hợp tác xã Chăn nuôi Lợn An toàn Tiên Phong, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện, từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2018.
Phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) gồm4nghiệm thức (NT 1: 8% xơ thô; NT 2: 10% xơ thô; NT 3: 12% xơ thô; NT 4: 14% xơ thô; 15 lợn /nghiệm thức (7 lợn Landrace và 8 lợn Yorkshire) tức là lặp lại 15 lần trên x 4 lô TN với tổng số 60 lợn thí nghiệm (nái nhốt riêng mỗi con/ô). Chi tiết như sau:
Bảng 1. Thiết kế thí nghiệm

	Thông số
	Đơn vị tính
	NT 1 
	NT 2 
	NT 3 
	NT 4 

	Hàm lượng xơ trong khẩu phần 
	%
	8
	10
	12
	14

	Số lần lặp lại 
	lần
	15
	15
	15
	15

	Số lợn/lần lặp lại 
	nái
	1
	1
	1
	1

	Tổng số lợn 
	nái
	15
	15
	15
	15


Thức ăn thí nghiệm

Nguyên liệu thí nghiệm  chính là vỏ đỗ tương (là vỏ của hạt đỗ tương đượctách ra trước khi ép dầu, nhập khẩu từ Hoa kỳ) với thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng gồm 10,7% protein thô, 35% xơ thô và hàm lượng các a xít amin không thay thế  dao động từ 0,1-0,42%. 

Khẩu phần cho lợn thí nghiệm được thiết lập dựa trên nền nguyên liệu có chất lượng cùng các thức ăn bổ sung, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho lợn nái mang thai; Chi tiết như ở Bảng 2.
Phương pháp cho ăn: Lợn thí nghiệm ăn 2 lần/ ngày vào lúc 7h30 và 13h30. Từ ngày phối giống đến ngày 21: cho ăn 2,5 kg/con/ngày. Từ ngày 22-84: cho ăn 2,2 kg/con/ngày. Từ ngày 85 đến ngày 110: cho ăn 3,2 kg/con/ngày. Từ ngày 111 và 112: cho ăn 2,5 kg/con/ngày. Ngày 113 và 114 cho ăn 2 kg/con.Ngày đẻ cho ăn 0,5-1 kg/con. Giai đoạn nuôi con, tất cả các lô thí nghiệm được cho ăn chung một loại cám nái đẻ theo quy trình chăm sóc nuôi dưỡng của trại.
Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp thu thập số liệu

Lợn được cân bằng cân điện tử lúc bố trí thí nghiệm (Lúc phối giống) và trước khi sinh 5 ngày (ngày mang thai thứ 109).Độ dầy mỡ lưng tại 2 thời điểm cân lợn: độ dầy mỡ lưng được đo bằng máy Renco tại vị trí P2 (vị trí xương sườn cuối cùng, cách xương sống 5-6,0 cm).Thức ăn được cân vào xô và ghi chép hàng ngày, thức ăn dư thừa được cân vào đầu giờ sáng hôm sau.Kết quả phối giống: Được kiểm tra 2 lần vào lúc 21 và 42 ngày sau khi phối. Những lợn nái không đậu thai sẽ bị loại.Tình trạng sức khỏe của đàn lợn được quan sát và theo dõi hàng ngày trong suốt quá trình thí nghiệm. Số lợn con sơ sinh, số con sơ sinh còn sống, số lợn con cai sữa.Khối lượng sơ sinh, khối lượng cai sữa.
Phương pháp phân tích mẫu thức ăn

Ẩm độ được xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN): TCVN 4326:2001 ; Đạm thô: TCVN 4328-1:2007; Béo thô: TCVN 4331:2001; Xơ thô: TCVN 4331:2001; Ca theo TCVN 1526-1:2007; Phốt pho: TCVN 1525:2001; Axít amin: dựa theo AOAC (Association of Official Analytical Chemists)994.12.
Bảng 2. Khẩu phần thí nghiệm cho lợn nái mang thai (kg)
	STT
	Nguyên liệu
	Giá thành
	8% Xơ
	10% Xơ
	12% Xơ
	14% Xơ

	1
	Ngô
	5.600
	446,98
	449,50
	449,79
	450,10

	2
	Cám gạo
	5.500
	235,62
	196,77
	103,41
	10,05

	3
	Cám mỳ
	4.900
	63,55
	-
	-
	-

	4
	Vỏ đỗ tương
	4.000
	106,80
	192,21
	268,03
	343,86

	5
	Khô đỗ tương 46% CP
	10.800
	105,94
	115,07
	121,35
	127,62

	6
	DCP
	8.500
	13,65
	15,16
	16,17
	17,18

	7
	Bột đá
	1.000
	13,70
	11,92
	10,41
	8,91

	8
	Dầu đỗ tương
	21.500
	
	5,71
	17,20
	28,67

	9
	L-Lysine
	32.500
	0,88
	0,70
	0,60
	0,49

	10
	DL-Methionine
	74.500
	2,10
	2,18
	2,24
	2,29

	11
	L-Threonine
	37.000
	1,83
	1,84
	1,88
	1,94

	12
	L-Trytophan
	350.000
	0,75
	0,74
	0,72
	0,69

	12
	Muối
	2.800
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50

	13
	Enzyme 
	75.000
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	14
	Phytate
	84.500
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	15
	Premix nái mang thai
	45.000
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50

	 
	TỔNG CỘNG
	
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	Giá trị 
dinh dưỡng
	
	
	
	
	
	

	1
	VCK
	%
	88,00
	88,04
	88,11
	88,29

	2
	ME
	Kcal/kg
	2.900
	2.900
	2.900
	2.900

	3
	Protein thô
	%
	13,50
	13,50
	13,50
	13,50

	4
	Béo thô
	%
	5,96
	5,96
	5,96
	5,96

	5
	Xơ thô
	%
	8,00
	10,00
	12,00
	14,00

	6
	Ca
	%
	0,90
	0,90
	0,90
	0,90

	7
	P hữu dụng
	%
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	8
	Lysine tổng số
	%
	0,72
	0,73
	0,74
	0,75

	9
	Methionine
	%
	0,44
	0,45
	0,44
	0,44

	10
	Met +Cys tổng số
	%
	0,70
	0,69
	0,68
	0,67

	11
	Threonine tổng số
	%
	0,67
	0,68
	0,68
	0,69

	12
	Trytophan tổng số
	%
	0,23
	0,23
	0,22
	0,22

	13
	SID Lysine
	%
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	14
	SID Methionine
	%
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	15
	SID Met +Cys
	%
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	16
	SID Threonine
	%
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	17
	SID Tryptophan
	%
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18


Xử lý số liệu

Toàn bộ số liệu thí nghiệm đã được xử lý phân tích ANOVA bằng chương trình phần mềm thống kê Minitab 16.0. Tukey-Test được sử dụng để so sánh các giá trị trung bình với độ tin cậy 95%. Các giá trị trung bình được coi là khác nhau có ý nghĩa thống kê khi giá trị P nhỏ hơn 0,05.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Ảnh hưởng của các mức xơ trong khẩu phần đến thể trạng của lợn nái

Lợn nái thí nghiệm lúc phối giống có khối lượng và độ dầy mỡ lưng là như nhau giữa các nghiệm thức thí nghiệm (P>0,05), tương ứng dao động từ 209 đến 210 kg/nái và dày mỡ lưng 19,9 đến 20,2 mm/con (Bảng 3). Đây là một trong những yếu tố cần thiết chọn lợn nái để bố trí thí nghiệm đảm bảo đồng đều.Tại thời điểm mang thai ngày thứ 109, khối lượng và độ dầy mỡ lưng của lợn nái có xu hướng cao ở nhóm lợn được ăn khẩu phần có hàm lượng xơ 10% và 12% (NT2 và NT3), tuy nhiên sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Khối lượng của lợn lúc 109 ngày mang thai thấp nhất ở nghiệm thức 1 (8% xơ) với 239,1 kg, kế đến nghiệm thức 2 (10% xơ) với 246,4 kg cao nhất ở nghiệm thức 3 (12% xơ) với 248,3 kg,và ở lô 14% khối lượng là 245 kg nhưng sự sai khác này cũng không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Mặc dù khối lượng lợn lúc 109 ngày mang thai không có sai khác thống kê nhưng tăng trọng của lợn nái từ trước phối giống đến 109 ngày mang thai có sai khác thống kê giữa nghiệm thức 1 và nghiệm thức 3 (P<0,05). Thấp nhất là nghiệm thức 1 với 29kg, lợn nái ăn khẩu phần có hàm lượng xơ 10 và 12% có tăng khối lượng cao hơn tương ứng với 36,23kg và 39,17kg, tức là tăng cao hơn 24-35%. Lợn nái trong thời gian mang thai khi ăn khẩu phần hàm lượng xơ từ 10-12% có tốc độ tăng khối lượng cao hơn lô có tỷ lệ xơ thấp. Điều này có thể giải thích rằng do khẩu phần được điều chỉnh để có mức năng lượng và a xít amin tiêu hóa hồi tràng như nhau mà lô có tỷ lệ xơ thấp có hiện tượng táo bón nhiều hơn lô có tỷ lệ xơ cao nên khả năng tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng của lô 2 và 3 cao hơn nên giúp tăng khối lượng cơ thể lợn nái. Ngoài việc tăng khối lượng cơ thể lợn nái ảnh hưởng chất xơ có thể làm tăng khối lượng của bào thai từ việc lợn nái tăng khả năng hấp thu dưỡng chất cao (Oliviero và cs., 2009). Khi hàm lượng xơ tăng cao 14% trong khẩu phần, tăng trọng của lợn nái giảm xuống với 35,13 kg. Điều này có thể do hàm lượng xơ cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu hóa, hấp thu của lợn.
Độ dày mỡ lưng của lợn nái lúc phối giống giữa các nghiệm thức là tương đương nhau với khoảng 20mm, đến lúc 109 ngày mang thai độ dày mỡ lưng tăng lên 23mm và cũng không có sai khác thống kê giữa các nghiệm thức. Tăng độ dày mỡ lưng trong thời gian mang thai của lợn nái dao động từ 3mm đến 3,3mm không có sai khác giữa các nghiệm thức, tăng độ dày mỡ lưng trong giai đoạn này cũng phù hợp với các kết quả nghiên cứu của Bùi Thị Kim Dung và Bùi Huy Như Phúc (2008).
Bảng 3. Khối lượng và độ dày mỡ lưng của lợn nái thí nghiệm

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	NT1 (8%)
	NT2 (10%)
	NT3 (12%)
	NT4 (14%)
	P

	KL lúc PG
	kg
	210,1 ± 16,04
	210,2 ± 16,15
	209,2 ± 16,49
	209,9 ± 16,68
	ns

	KL ngày MT 109
	kg
	239,1 ± 8,91
	246,4 ± 9,19
	248,3 ± 11,03
	245,0 ± 9,27
	ns

	Tăng KL
	kg
	29,00b ± 11,1
	36,23ab ± 7,6
	39,17a ± 6,5
	35,13ab± 10,1
	0,03

	So sánh
	%
	100
	124
	135
	121
	

	DML lúc PG
	mm
	20,1 ± 1,72
	19,7 ± 1,67
	19,9 ± 1,83
	20,2 ± 1,86
	ns

	DML 109 ngày MT
	mm
	23,1 ± 1,72
	22,8 ± 1,52
	23,2 ± 1,65
	23,4 ± 1,40
	ns

	Tăng DML
	mm
	3,00 ± 0,75
	3,13 ± 0,52
	3,26 ± 0,59
	3,20 ± 1,01
	ns


Các giá trị trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê P<0,05; PG: Phối giống; KL: Khối lượng; DML: Độ dày mỡ lưng; MT: Mang thai; ns=nonsignificant Không có ý nghĩa.
Năng suất sinh sản của lợn nái thí nghiệm

Lượng thức ăn ăn vào giai đoạn nuôi con của lợn nái thí nghiệm có sự sai khác thống kê giữa nghiệm thức 1 với nghiệm thức 2 và 3 (P<0,05). Cụ thể, lượng thức ăn ăn vào của lợn nái giai đoạn nuôi con ở nghiệm thức 1 (8% xơ) thấp nhất với 5,24kg/nái/ngày, nghiệm thức 2 (10% xơ) có lượng thức ăn ăn vào với 5,91kg/nái/ngày, cao nhất là nghiệm thức 3 ở mức xơ 12% với 6,12kg/nái/ngày, tuy nhiên ở khẩu phần có hàm lượng xơ cao 14% thì lượng thức ăn ăn vào của nái lúc nuôi con giảm với 5,79kg/nái/ngày. So với khẩu phần hàm lượng xơ 8%; lợn nái ăn khẩu phần có tỷ lệ xơ 10%, 12% và 14% trong giai đoạn mang thai đã giúp lợn nái ăn nhiều hơn ở giai đoạn nuôi con từ 11-17%. Như vậy hàm lượng xơ cao trong khẩu phần đã ảnh hưởng đến khả năng ăn vào lúc nái nuôi con, vì tỷ lệ xơ cao làm tăng tỷ lệ choán trong dạ dày, Tăng khả năng uống nước của lợn nái lúc mang thai và khả năng giữ nước trong dạ dày và nên khi nuôi con, dạ dày của lợn nái có dung tích lớn hơn nên kích thích lợn nái nuôi con ăn nhiều hơn (Oliviero và cs., 2009). 
Bảng 4. Ảnh hưởng của hàm lượng xơ trong khẩu phần đến năng suất sinh sản của lợn nái
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	NT1 (8%)
	NT2 (10%)
	NT3 (12%)
	NT4 (14%)
	P

	TĂ ĂV lúc mang thai
	Kg/con/ngày
	2,40 ± 0,04
	2,43 ± 0,05
	2,42 ± 0,05
	2,41 ± 0,04
	ns

	TĂ ĂV lúc nuôi con
	Kg/con/ngày
	5,24b± 0,59
	5,91a± 0,58
	6,12a± 0,60
	5,79ab± 0,64
	0,01

	So sánh
	%
	100
	113
	117
	111
	

	Số lợn con SS
	Con/ổ
	12,33 ± 0,97
	12,60 ± 1,05
	13,07 ± 1,30
	12,60 ± 0,98
	ns

	Số lợn con sống
	Con/ổ
	11,73 ± 1,03
	12,27 ± 0,96
	13,06 ± 1,44
	11,33 ± 3,22
	ns

	KL SS/ổ
	kg
	17,60ab± 1,5
	18,00ab± 1,4
	19,32a± 1,9
	17,97b± 1,5
	0,03

	So sánh
	%
	100
	102
	108
	102
	

	KL SS/con
	kg
	1,43b± 0,04
	1,43ab± 0,02
	1,47a± 0,04
	1,42ab± 0,02
	<0,01

	Số lợn con nuôi
	Con/ổ
	11
	11
	11
	11
	-

	Số lợn con CS
	Con/ổ
	10,13 ± 0,74
	10,60 ± 0,63
	10,66 ± 0,61
	10,40 ± 0,63
	ns

	KL CS/ổ
	kg
	76,73b± 6,3
	81,83ab± 5,3
	84,76a± 5,7
	80,12ab± 6,1
	0,01

	So sánh
	%
	100
	107
	111
	104
	

	KL CS/con
	kg
	7,57b± 0,20
	7,72ab± 0,27
	7,94a± 0,25
	7,70b± 0,26
	0,001

	Ngày LG lại
	ngày
	6,46 ± 1,30
	6,01 ± 1,16
	5,66 ± 1,11
	6,26 ± 1,10
	ns


Các giá trị trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê P<0,05 TĂ AV: Thức ăn ăn vào; SS: Sơ Sinh; KL: Khối lượng; CS: Cai sữa; LG: Lên giống
Như vậy tỷ lệ xơ thích hợp trong khẩu phần của lợn nái giai đoạn mang thai đã cải thiện rất rõ rệt khả năng ăn vào của lợn nái giai đoạn nuôi con, điều này mang lại hiệu quả việc nuôi con khả năng tiết sữa giúp cải thiện năng suất của lợn con. Năng suất sinh sản của lợn nái chịu tác động rõ rệt bởi hàm lượng xơ trong khẩu phần, đặc biệt khối lượng sơ sinh và khối lượng cai sữa của lợn con. Số lợn con sơ sinh biến động từ 12,33 (NT1) đến 13,07 con/nái (NT3) nhưng không có sai khác thống kê (P>0,05). Số lợn con sinh ra còn sống cũng không cho thấy có sai khác thống kê, mặc dù thấp nhất là NT1 với 11,73 con/ổ so với NT3 cao nhất với 13,06 con/ổ. Mặc dù số con sơ sinh/ổ giữa các nghiệm thức không có sai khác thống kê, tuy nhiên khối lượng sơ sinh của lợn con có sai khác thống kê giữa nghiệm thức 3 và nghiệm thức 1 (P<0,05). Như vậy hàm lượng xơ trong khẩu phần của lợn nái giai đoạn mang thai đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh sản, năng suất sinh sản của lợn nái. Điều này đã được những nghiên cứu trước đây cho thấy táo bón trên lợn nái do hàm lượng xơ trong khẩu phần không thích hợp có liên quan đến kéo dài thời gian đẻ (Cowart, 2007) và viêm vú khi bắt đầu tiết sữa (Hermansson và cs., 1978; Smith, 1985; Persson, 1996) điều này ảnh hưởng đến số lợn con sơ sinh còn sống. 

Thời gian đẻ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của lợn nái mà còn liên quan đến tỷ lệ sống của lợn con (Zaleski và Hacker, 1993; Herpin và cs., 1996). Như vậy có thể thấy rằng ảnh hưởng hàm lượng xơ trong khẩu phần lợn nái mang thai đến khả năng tiết sữa của lợn nái và làm giảm tỷ lệ thai chết lưu, điều này đã được một số tác giả đã nghiên cứu (Oliviero và cs., 2010; Quesnel và cs., 2012; Theil và cs., 2014). Mức độ ảnh hưởng của hàm lượng xơ trong khẩu phần lợn nái giai đoạn mang thai lên sức sản suất của lợn nái đã thể hiện rõ trong thời gian nuôi con, cụ thể khối lượng lợn concai sữa toàn ổ của lợn nái tăng từ 4-8 kg/ổ, tức là tăng từ 4-11% so với lô có tỷ lệ xơ 8%. Một trong các nguyên nhân chính là do lợn nái giai đoạn nuôi con đã ăn nhiều hơn nên sản lượng sữa cao hơn và kết quả là tăng khối lượng của lợn con cao hơn. 

Số ngày lên giống lại sau cai sữa dao động từ 5,66 đến 6,46 ngày không có sai khác thống kê giữa các nghiệm thức (P>0,05). Thấp nhất là nghiệm thức 3 với 5,66 ngày và cao nhất là nghiệm thức 1 với 6,46 ngày. Các kết quả nghiên cứu trên đều cho thấy ảnh hưởng của xơ trong khẩu phần của nái mang thai đã ảnh hưởng rất rõ đến năng suất của lợn nái ở giai đoạn nuôi con. Ngô Hồng Phượng và Nguyễn Danh Giá (2017) cho thấy bổ sung xơ trong khẩu phần làm tăng các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái trong giai đoạn nuôi con. Đối với lợn nái, lượng thức ăn tiêu thụ của lợn nái ở lô thí nghiệm nhiều hơn, thời gian đẻ, thời gian lên giống lại ngắn hơn và giảm tỷ lệ mắc các bệnh sau khi sinh. Việc bổ sung các nguyên liệu giàu xơ cám lúa mỳ, vỏ đậu nành và lá khoai mì vào KP lợn nái mang thai (Bùi Thị Kim Dung và Bùi Huy Như Phúc, 2008), không ảnh hưởng xấu đến năng suất sinh sản của lợn nái, làm tăng sức sống của lợn con sơ sinh, tăng tỉ lệ lợn con nuôi đến cai sữa và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với lô đối chứng. Ảnh hưởng của hàm lượng xơ trong giai đoạn mang thai đến sức sinh sản của lợn nái (Nguyễn Thị Kim Loan, 2007) cho thấy Hàm lượng xơ 10-12% trong khẩu phần nái mang thai đã làm tăng khối lượng lợn con lúc 21 ngày tuổi, giảm thời gian lên giống lại của lợn mẹ. 
KẾT LUẬN

Khi tăng tỷ lệ xơ trong khẩu phần lợn nái mang thai từ 8% lên 10-12% đã giúp tăng khối lượng lợn nái lúc mang thai lên 24-35%, tăng khả năng ăn vào của lợn nái nuôi con từ 12-17%, tăng khối lượng lợn con sơ sinh/ổ từ 2-8% và tăng khối lượng lợn con cai sữa/ổ từ 6-10%. Tỷ lệ xơ trong khẩu phần lợn nái mang thai tối ưu là 10-12%. Không nên phối hợp khẩu phần có tỷ lệ xơ trong khẩu phần vượt quá 12%.
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ABSTRACT

Determination of the appropriate crude fiber content in the diet for gestationsows Landrace and Yorkshire in Grand-Parent tier
The objective of this study was to determine the appropriate crude fiber (CF) content in the diet for GP gestating sows to improve reproductivity in the lactation period. Sixty GP gestating sows (Landrace and Yorkshire) of the same of age, health and reproductive performancewere selected and randomly divided into 4 treatments (Treatment1: 8% CF; Treatments 2: 10% CF; Treatment 3: 12% CF and Treatment 4: 14%CF) and 15 replicates  with CRD design (sows were kept in gestating crates). All 4 treatments were formulated with the same nutritive value (ME: 2900 Kcal; CP: 13.5%) and under the same raising conditions.The results showed that the increase fiber level in the diet from 8% to 10-12% improved 24-35% of weightgain of sow during gestating period, increased 12-17% feed intake of sow during lactating period, increased 2-8% total weight of litter and 6-10% of bodyweight of weaned piglets per litter per sow. The appropriate fiber level in diet for gestation sow were 10-12%. The diet for gestation sow was not formulated to have fiber level of higher than 12%.

Keywords: Crude fiber; Gestating sows, feed intake, weight of litter, reproductivity.
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